Trường THCS Mễ Sở                                                                THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN
………………                                                                                                         Từ ngày 13/4 đến 18/4
	Lớp
	Thời gian
	Thứ - Môn học

	
	
	2.(13/4)
	3.(14/4)
	4.(15/4)
	5.(16/4)
	6.(17/4)
	7.(18/4)

	6A
	Chiều

	14h - 15h
	Toán -  Huyền
	Sử   -    Thảo
	Văn -  Nga 
	Toán - Huyền
	Địa  -    Liên 
	Văn -  Nga

	
	
	15h-16h
	Sinh  -  Huyền
	
	Anh  -  Dũng
	
	
	

	6B
	Chiều

	14h - 15h
	Văn  -   Liên
	Toán -  Xuân 
	Toán - Xuân 
	Văn -  Liên
	Anh   -  Dũng 
	Sử   -   Thảo 

	
	
	15h-16h
	Sinh  -  Xuân
	Địa   -   Liên  
	
	
	
	

	6C
	Chiều

	14h - 15h
	Sử   -     Thảo 
	Văn  -  Liên
	Văn -  Liên
	Sinh -  Xuân
	Toán  -  Xuân
	Toán  -  Xuân

	
	
	15h-16h
	Anh -  Dũng
	
	 
	
	Địa    -    Liên
	

	6D
	Chiều

	14h - 15h
	Văn  -    Nga
	Toán -  Huyền 
	Anh  -  Dũng
	Sử   -    Thảo
	Văn   -    Nga
	Sinh  -  Châm

	
	
	15h-16h
	
	
	
	Địa   -   Liên 
	Toán -  Huyền 
	

	7A
	Chiều

	14h - 15h
	Toán- Thùy
	Văn -   Nguyệt
	Sinh  -  Tuyến 
	Toán -  Thùy
	Địa  -  Nguyệt
	Văn - Nguyệt

	
	
	15h-16h
	
	Anh -  Uyêna
	
	
	Sử   -    Thảo 
	

	7B
	Chiều
	14h - 15h
	Sinh  -  Tuyến
	Văn -  Luyến 
	Văn  -  Luyến 
	Toán  - Hoa
	Anh  - Uyêna
	Toán  -  Hoa

	
	
	15h-16h
	Địa  -     Ân
	Sử   -    Thảo
	
	
	
	




	Lớp
	Thời gian
	Thứ - Môn học

	
	
	2.(13/4)
	3.(14/4)
	4.(15/4)
	5.(16/4)
	6.(17/4)
	7.(18/4)

	7C
	Sáng
	8h - 9h
	Anh  -  Uyêna
	Văn  -    Nga
	Toán  -  Hoa 
	Văn  -    Nga  
	Toán -  Hoa
	Sinh  -  Tuyến 

	
	
	9h-10h
	Sử    -   Thảo
	
	Địa    -    Ân
	
	
	

	7D
	Sáng
	8h - 9h
	Văn  -  Nguyệt
	Toán -  Thùy 
	Địa   -  Nguyêt
	Văn -  Nguyệt
	Sinh  -  Tuyến 
	Toán -  Thùy

	
	
	9h-10h
	
	
	Sử    -   Thảo
	
	Anh  -  Uyêna
	

	8A
	Sáng
	8h - 9h
	Toán- Khuyên
	Văn -    Nhã
	Lý  -     Hằng 
	Toán -  Khuyên
	Văn  -   Nhã 
	Sinh  -  Duyên

	
	
	9h-10h
	
	
	Hóa  -   Hà 
	Anh    -  Vui
	Địa   -   Luyến
	

	8B
	Sáng
	8h - 9h
	Sinh  -  Duyên
	Văn -   Lâm
	Anh   -  Uyêna
	Văn -   Lâm
	Toán - Khuyên
	Lý    -   Hằng

	
	
	9h-10h
	Địa   -  Luyên
	Toán - Khuyên
	 
	
	Hóa  -  Hà
	

	8C
	Sáng
	8h - 9h
	Văn   -   Nhã
	Lý  –  Hằng 
	Toán-  Khuyên 
	Sinh  -  Duyên 
	Địa   -  Luyến
	Văn -   Nhã

	
	
	9h-10h
	Hóa   -   Hà
	
	
	Anh   -  Uyêna 
	Toán - Khuyên
	

	8D
	Sáng
	8h- 9h
	Văn  -  Lâm
	Toán -  Khuyên
	Sinh  - Duyên
	Lý    -    Hằng 
	 Văn  -  Lâm 
	Anh  -   Dũng

	
	
	9h-10h
	
	Hóa  -    Hà
	Địa   -   Uyênv
	Toán -   Khuyên
	  
	




	Lớp
	Thời gian
	Thứ - Môn học

	
	
	2.(13/4)
	3.(14/4)
	4.(15/4)
	5.(16/4)
	6.(17/4)
	7.(18/4)

	9A
	Tối
	20h00 - 21h00
	 
	Văn  -   Uyên
	
	Văn  -  Uyênv
	Anh  -   Vui
	Sử   -    Hạnh

	9B
	Tối
	20h00 - 21h00
	Văn  -   Uyên
	
	Anh   -  Vui 
	
	Sử   -     Hạnh
	Văn  -   Uyênv

	9C
	Tối
	20h00 - 21h00
	Anh   -    Vui 
	Toán   -  Yên
	Văn   -   Ân     
	Văn   -   Ân 
	Hóa   -   Hà
	Toán   -   Yên

	9D
	Tối
	20h00 - 21h00
	Văn  -    Ân     
	Anh   -   Vui
	Toán   -  Yên 
	Hóa   -   Hà 
	Toán   -  Yên
	Văn   -    Ân

	
	
	
	9A-16h-17h
Toán -  Châm
	9B -16h-17h
Toán -  Châm
	9A-16h-17h
Toán -  Châm
	9B -16h-17h
Toán -  Châm
	
	



